TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA TPHCM ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2010-2011 MÔN THI: KHẢO SÁT NĂNG KHIẾU NGOẠI NGỮ
I.
Mỗi dòng dưới đây có 4 ( bốn) từ trong đó có 1 ( một) từ không cùng nhóm nghĩa với 3 ( ba) từ còn lại. Em hãy chọn từ không cùng nhóm nghĩa đó và viết từ đó vào ô trống ( 2 điểm)
Ví dụ:
xanh –
vàng –
đỏ
-
nóng
nóng ( Từ nóng không cùng nhóm nghĩa vì từ này không chỉ màu sắc)
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1. Bác sĩ - học sinh - xe hơi - cầu thủ
______________ 2. Mưa - kẹo - gió - hạn hán
______________ 3. Câu cá - xem phim - đọc sách - buôn bán
______________ 4. Bực tức - thích thú - vui - khen
______________
II.
Mỗi câu dưới đây gồm các từ được sắp xếp không đúng vị trí. Em hãy sử dụng các từ này để viết lại thành câu có nghĩa ( 4 điểm)
Ví dụ:
Việt/ Đội/ bóng/ hay/ chơi/ Nam
-> Đội bóng Việt Nam chơi hay 1. tiết/ đổi/ nhanh/ Thời/ quá/ thay
2. lành/ bánh/ bé/ ăn/ Cậu/ cái/ ngon
3. phải/ cô/ bạn/ giáo/ Huế/ lớp/ Có/ ? / không/ người/ là 4. cơm/ đã/ bị/ chuẩn/ được/ Bữa/ xong
1._______________________________________________ 2._______________________________________________ 3._______________________________________________ 4._______________________________________________
III.
Em sẽ có 30 ( ba mươi) giây để quan sát cách viết của 04 ( bốn) từ. Xem các từ dưới đây và khoanh tròn các từ mà em vừa quan sát xong. ( 2 điểm)
Window – widow – widower – communicate – communize – community Handicraft – sandycraft – handscraft – reasonable – rationale – unreasoning Wonderful – fullwonder – wonfullder
IV.
Lắng nghe thầy cô đọc mỗi lần 02 ( hai) từ. Nếu 2 từ này hoàn toàn giống nhau, đánh dấu vào ô sau chữ G, nếu khác nhau, đánh dấu vào ô sau chữ K ( 4 điểm)
Ví dụ:
1. Các em nghe / meit / ( mate) - / meit / ( mate) – 2 từ này được phát âm giống hệt nhau. Các em ghi:
	G

	


	K
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2. Các em nghe / meit / ( mate) - / met / ( met) – 2 từ này được phát âm khác nhau. Các em ghi:
	G

	

	K

	



V.

Lắng nghe và lặp lại. 1. ________________ 2. ________________ 3. ________________ 4. ________________



5. ________________ 6. ________________ 7. ________________ 8. ________________
------------ HẾT ------------
